LỊCH PHÂN CÔNG TRUY BÀI 
Buổi chiều

Thực hiện từ ngày 16 tháng 06 năm 2020 đến ngày 25 tháng 06 năm 2020
KHỐI 6
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	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	6D
	6E
	6F

	3 16/6
	1
	Lí - C.Tâm
	Địa - C.BHoài
	Lí - C.MDuyên
	Địa  - T.Minh
	Lí - C.Thanh
	Lí - C.Thủy

	
	2
	Lí - C.Tâm
	Địa - C.BHoài
	Lí - T.HThanh
	Địa  - T.Minh
	Lí - C.MDuyên
	Lí - C.Thủy

	
	3
	Địa - C.Hà
	Lí - C.Thủy
	Địa  - T.Minh
	Lí - C.Tâm
	Địa - C.Hiệp
	Địa - T.HThanh

	
	4
	Địa - C.Hà
	Lí - C.Thủy
	Địa  - T.Minh
	Lí - C.Tâm
	Địa - C.Thanh
	Địa - C.Hiệp

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 18/6
	1
	Sinh - C.Duyen T
	Sinh - C.Trân
	Sinh - C.Thủy
	Sinh - T.Minh
	CNghệ - C.Hòa
	CNghệ - T.Hthanh

	
	2
	Sinh - C.Duyên T
	Sinh - C.Trân
	Sinh - T.Minh
	Sinh - C.Thủy
	CNghệ - C.Hòa
	CNghệ - T.Hthanh

	
	3
	CNghệ - C.Tâm
	CNghệ - C.Hòa
	CNghệ - T.Nghĩa(Trân)
	CNghệ - C.Giang
	Sinh - C.Thủy
	Sinh - T.Khoa

	
	4
	CNghệ - C.Tâm
	CNghệ - C.Hòa
	CNghệ - T.Nghĩa(Trân)
	CNghệ - C.Giang
	Sinh - C.Duyên T
	Sinh - C.Thủy

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 20/6
	1
	Văn - C.Hà
	GD - T.Khoa
	Văn - C.BHoài
	GD - T.Minh
	Văn - C.LHoài
	GD - C.ĐTrang

	
	2
	GD - C.ĐTrang
	GD - T.Khoa
	Văn - C.BHoài
	Văn - T.Minh
	Văn - C.LHoài
	Văn - C.Hà

	
	3
	Văn - C.Tâm
	Văn - T.HNam
	Văn - C.LHoài
	Văn - C.Giang
	Văn - T.Minh
	Văn - T.Tiến

	
	4
	Văn - C.Tâm
	Văn - T.HNam
	GD - C.Lhoài
	Văn - C.Giang
	GD - T.Minh
	Văn - T.Tiến

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 23/6
	1
	Toán - C.Tâm
	Toán - C.MDuyên
	Sử - C.Tâm
	Toán - C.Huê
	Sử - T.Minh
	Toán - C.Hòa

	
	2
	Toán - C.Tâm
	Toán - C.MDuyên
	Sử - C.Tâm
	Toán - C.Huê
	Toán - C.Giang
	Toán - C.Hòa

	
	3
	Sử - T.Khoa
	Sử - T.Tuấn
	Toán - C.MDuyên
	Sử - T.Minh
	Toán - C.Hòa
	Sử - T.Dương

	
	4
	Sử - T.Khoa
	Sử - T.Tuấn
	Toán - C.MDuyên
	Sử - T.Minh
	Sử - T.Dương
	Sử - C.Thủy

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 25/6
	1
	Anh - C.Thủy
	Anh - T.Khải (Minh)
	Anh - C.Duyên T
	Anh - C.Tâm
	Anh - C.Xoan
	Anh - T.HThanh

	
	2
	Anh - C.Thủy
	Anh - T.Khải (Minh)
	Anh - C.Tâm
	Anh - C.Duyên T
	Anh - T.Khoa
	Anh - T.HThanh

	
	3
	Anh - C.Xoan
	Anh - C.Duyên T
	Anh - T.Trung
	Anh - T.Minh
	Anh - T.HThanh
	Anh - C.Thủy

	
	4
	Anh - C.Xoan
	Anh - C.Duyên T
	Anh - T.Trung
	Anh - T.Minh
	Anh - C.Giang
	Anh - C.Thủy

	
	5
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KHỐI 7


	THỨ
	TIẾT
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E

	3 16/6
	1
	Địa - T.Khoa
	Địa - C.Hà
	Lí - C.NHoài
	Lí - C.Hằng
	Địa - C.Lành

	
	2
	Địa - C.Lành
	Địa - C.Hà
	Lí - C.Thanh
	Địa - T.Khoa
	Lí - C.Hằng

	
	3
	Lí - C.Lành
	Lí - C.Hằng
	Địa - C.Giang
	Địa - T.Khoa
	Lí - C.NHoài

	
	4
	Lí - C.Thảo
	Lí - C.Hằng
	Địa - C.Giang
	Lí - C.NHoài
	Địa - C.Xoan

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	5 18/6
	1
	CNghệ - C.Lành
	Sinh - C.Hằng
	Sinh - C.Xoan
	Sinh - T.Khoa
	Cnghệ -C.Huê

	
	2
	CNghệ - C.Lành
	Sinh - C.Hằng
	Sinh - T.Khoa
	Sinh - C.Xoan
	Cnghệ -C.Huê

	
	3
	Sinh - T.Trung
	CNghệ - T.Hthanh
	CNghệ - T.Gnam
	CNghệ - C.Hằng
	Sinh - C.Xoan

	
	4
	Sinh - T.Trung
	CNghệ - T.Hthanh
	CNghệ - T.Gnam
	CNghệ - C.Hằng
	Sinh - C.Lành

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	7 20/6
	1
	Văn - C.HTrang 
	GD - C.Hằng
	Văn - C.TThanh
	GD - C.Huê
	Văn - C.Lành

	
	2
	Văn - C.HTrang 
	Văn - C.Hằng
	Văn - C.TThanh
	Văn - C.Huê
	Văn - C.Lành

	
	3
	Văn - C.Hằng
	Văn - C.Hà
	GD - C.ĐTrang
	Văn - C.BHoài
	Văn - T.Khoa

	
	4
	GD - C.Hằng
	Văn - T.HThanh
	Văn - C.Hà
	Văn - C.BHoài
	GD - C.ĐTrang

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	3 23/6
	1
	Toán - C.NHoài
	Toán - C.Giang
	Toán - C.HTrang
	Sử - T.Dương
	Sử - T.HThanh

	
	2
	Toán - C.ĐTrang
	Toán - C.NHoài
	Sử - T.Dương
	Sử - T.Minh
	Sử - T.HThanh

	
	3
	Sử - C.Xoan
	Sử - T.HThanh
	Toán - C.NHoài
	Toán - C.Huê
	Toán - C.HTrang

	
	4
	Sử - C.Xoan
	Sử - T.HThanh
	Toán - C.NHoài
	Toán - C.Huê
	Toán - C.HTrang

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	5 25/6
	1
	Anh - T.HNam
	Anh - C.Hiệp
	Anh - C.Trân
	Anh - C.Hằng
	Anh - C.NHoài

	
	2
	Anh - T.HNam
	Anh - C.Hiệp
	Anh - C.Trân
	Anh - C.NHoài
	Anh - C.Hằng

	
	3
	Anh - T.Khoa
	Anh - C.NHoài
	Anh - C.Hằng
	Anh - T.Nghĩa (Trân)
	Anh - C.Giang

	
	4
	Anh - T.Khoa
	Anh - C.NHoài
	Anh - C.MDuyên
	Anh - T.Nghĩa (Trân)
	Anh - C.Lành

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	8D
	8E
	9A

	3 16/6
	1
	Địa - C.Dịu
	Địa - T.Tuấn
	Lí - C.ĐTrang
	Địa - C.Hiệp
	Địa - C.Xoan
	Lí - T.HThanh

	
	2
	Địa - C.Dịu
	Địa - T.Tuấn
	Lí - C.ĐTrang
	Địa - C.Xoan
	Địa - C.Hiệp
	Lí - C.NHoài

	
	3
	Lí - C.Trang
	Lí - C.Thanh
	Địa - T.Tuấn
	Lí - C.Thảo
	Lí - C.MDuyên
	Địa - C.Dịu

	
	4
	Lí - T.Khoa
	Lí - C.Dịu
	Địa - T.Tuấn
	Lí - C.MDuyên
	Lí - C.Lành
	Đại - T.HThanh

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 18/6
	1
	Hóa - C.Dịu
	Hóa - T.HNam
	Hóa - C.Giang
	Cnghệ - C.Giang
	Sinh - C.Tâm
	Sinh - C.HTrang

	
	2
	Hóa - C.Dịu
	Hóa - T.Dương
	CNghệ - T.Gnam
	Hóa - T.HNam
	CN - C.Tâm
	Cnghệ - C.HTrang

	
	3
	Sinh - T.Trung
	Sinh - T.Khải (Minh)
	Hóa - T.HNam
	Hóa - T.Dương
	Hóa - C.Duyên T
	Hóa - C.Dịu

	
	4
	Cnghệ - T.Trung
	Cnghệ - T.Khải (Minh)
	Hóa - T.Dương
	Sinh - C.Xoan
	Hóa - T.HNam
	Hóa - C.Dịu

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 20/6
	1
	GD- C.MDuyên
	Văn - C.Dịu
	Văn - T.HNam
	Văn - C.Giang
	GD - T.Dương
	GD - T.HThanh

	
	2
	Văn - C.MDuyên
	Văn - C.Dịu
	Văn - T.HNam
	Văn - C.Giang
	Văn - T.Dương
	Văn - T.HThanh

	
	3
	Văn - C.Dịu
	Văn - C.MDuyên
	Văn - C.HTrang
	Văn - T.Dương
	Văn - C.Lành
	Văn - C.TThanh

	
	4
	Văn - C.Dịu
	GD - C.MDuyên
	GD - C.HTrang
	GD - T.Dương
	Văn - C.Lành
	Văn - C.TThanh

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 23/6
	1
	Sử - C.Hằng
	Sử - T.Tuấn
	Sử - C.TThanh
	Toán - C.LHoài
	Sử - T.Khoa
	Toán - C.Xoan

	
	2
	Sử - C.Hằng
	Sử - T.Tuấn
	Sử - C.TThanh
	Toán - C.LHoài
	Sử - T.Khoa
	Toán - C.HTrang

	
	3
	Toán - C.ĐTrang
	Toán - C.TThanh
	Toán - C.LHoài
	Sử - C.Hằng
	Toán - C.Thủy
	Sử - C.Trân

	
	4
	Toán - C.ĐTrang
	Toán - C.TThanh
	Toán - C.LHoài
	Sử - C.Hằng
	Toán - C.Hòa
	Sử - C.Trân

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 25/6
	1
	Anh - T.Trung
	Anh - C.MDuyên
	Anh - C.Giang
	Anh - T.GNam
	Anh - C.Lành
	Anh - C.Dịu

	
	2
	Anh - T.Trung
	Anh - C.MDuyên
	Anh - C.Giang
	Anh - T.GNam
	Anh - C.Lành
	Anh - C.Dịu

	
	3
	Anh - C.Hiệp
	Anh - C.Tâm
	Anh - T.HNam
	Anh - C.Dịu
	Anh - C.MDuyên
	Anh - T.GNam

	
	4
	Anh - C.Hiệp
	Anh - C.Dịu
	Anh - T.HNam
	Anh - C.Hằng
	Anh - C.Tâm
	Anh - T.HThanh

	
	5
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